
DANH SÁCH CẢNH BÁO HỌC VỤ SINH VIÊN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

DỰ KIẾN XÓA NGÀY 08/03/2018 

Stt Mã SV Họ và tên 
Lớp  

hiện tại 
Học kỳ vào Học kỳ ra 

Số HK 

học 

 (phải 

đóng HP) 

Số học 

kỳ 

 đã 

đóng 

Số HK  

nợ học 

phí 

Khóa 

1 DC1332M033 Phan Nhật Tân   DC1332M1 

HK2/2013-

2014 

HK1/2017-

2018 8 2 

              

6  2013 

2 
DC1332M036 Phạm Ngọc Thịnh   DC1332M1 

HK2/2013-

2014 

HK1/2017-

2018 8 2 

              

6  2013 

3 
DC1332M065 Lê Đức Dũng   DC1332M1 

HK2/2013-

2014 

HK1/2017-

2018 8 2 

              

6  2013 

4 
DC1332M068 Nguyễn Phương Giang   DC1332M1 

HK2/2013-

2014 

HK1/2017-

2018 8 2 

              

6  2013 

5 
DC1332M071 Hồ Thị Phương Hiền   DC1332N1 

HK2/2013-

2014 

HK1/2017-

2018 8 2 

              

6  2013 

6 
DC1332M099 Lê Minh Quân   DC1332N1 

HK2/2013-

2014 

HK1/2017-

2018 8 2 

              

6  2013 

7 
DC1432M003 

Nguyễn Thị Hương 

Giang   DC1332M1 

HK1/2014-

2015 

HK1/2017-

2018 8 1 

              

7  2013 

8 
DC1432M018 Lâm Đức Huy    DC1332M1 

HK1/2014-

2015 

HK1/2017-

2018 8 1 

              

7  2013 

9 
DC1432M021 Nguyễn Tuấn Kiệt  DC1332M1 

HK1/2014-

2015 

HK1/2017-

2018 8 1 

              

7  2013 

10 
DC1432N005 Sử Ngọc Nho   DC1332N1 

HK1/2014-

2015 

HK1/2017-

2018 8 1 

              

7  2013 

11 
DC1432Q020 Tô Kiều Ngân   DC1432Q1 

HK1/2014-

2015 

HK1/2016-

2017 5 1 

              

4  2014 

12 
DC1432Q028 Phạm Minh Tấn   DC1432Q1 

HK1/2014-

2015 

HK1/2016-

2017 5 1 

              

4  2014 

13 
DC1232N045 Phạm Minh Phương   DC1232N1 HK2/2012- HK1/2016- 8 5               2012 



2013 2017 3  

14 
DC1432M002 Trương Bảo Bình   DC1332M1 

HK1/2014-

2015 

HK1/2017-

2018 8 2 

              

6  2013 

15 
DC1432M519 Ngô Thị Thùy Dung   DC1432M1 

HK2/2014-

2015 

HK1/2018-

2019 8 1 

              

7  2014 

16 
DC1432M523 Nguyễn Trường Giang   DC1432M1 

HK2/2014-

2015 

HK1/2018-

2019 8 1 

              

7  2014 

17 
DC1432M539 Nguyễn Tuấn Kiệt   DC1432M1 

HK2/2014-

2015 

HK1/2018-

2019 8 1 

              

7  2014 

18 
DC1432M567 Trần Thị Tuyết Phượng   DC1432M1 

HK2/2014-

2015 

HK1/2018-

2019 8 1 

              

7  2014 

19 
DC1432M572 Hoàng Trọng Quí  DC1432M1 

HK2/2014-

2015 

HK1/2018-

2019 8 1 

              

7  2014 

20 
DC1432M579 Dương Tấn Tài   DC1432M1 

HK2/2014-

2015 

HK1/2018-

2019 8 1 

              

7  2014 

21 
DC1432M586 Dương Tuấn Thanh   DC1432M1 

HK2/2014-

2015 

HK1/2018-

2019 8 1 

              

7  2014 

22 
DC1432M588 Trương Thị Thu Thảo   DC1432M1 

HK2/2014-

2015 

HK1/2018-

2019 8 1 

              

7  2014 

23 
DC1432M590 Cao Thị Cẩm Thu   DC1432M1 

HK2/2014-

2015 

HK1/2018-

2019 8 1 

              

7  2014 

24 
DC1432M593 Nguyễn Thanh Thùy   DC1432M1 

HK2/2014-

2015 

HK1/2018-

2019 8 1 

              

7  2014 

25 
DC1432N501 Huỳnh Cẩm Bi   DC1432N1 

HK2/2014-

2015 

HK1/2018-

2019 8 1 

              

7  2014 

26 
DC1432N507 Đổ Thị Kỳ Duyên   DC1432N1 

HK2/2014-

2015 

HK1/2018-

2019 8 1 

              

7  2014 

27 
DC1432N508 Nhan Thị Hồng Đào   DC1432N1 

HK2/2014-

2015 

HK1/2018-

2019 8 1 

              

7  2014 

28 
DC1432N510 Lê Thị Kim Đoan   DC1432N1 

HK2/2014-

2015 

HK1/2018-

2019 8 1 

              

7  2014 

29 
DC1432N515 Huỳnh Thanh Lâm   DC1432N1 

HK2/2014-

2015 

HK1/2018-

2019 8 1 

              

7  2014 



30 
DC1432N516 Đặng Thị Cẩm Loan   DC1432N1 

HK2/2014-

2015 

HK1/2018-

2019 8 1 

              

7  2014 

31 
DC1432N519 Nguyễn Thị Ngọc Mỹ   DC1432N1 

HK2/2014-

2015 

HK1/2018-

2019 8 1 

              

7  2014 

32 
DC1432N532 Phạm Quốc Thới   DC1432N1 

HK2/2014-

2015 

HK1/2018-

2019 8 1 

              

7  2014 

33 
DC1432N540 Nguyễn Đức Toàn   DC1432N1 

HK2/2014-

2015 

HK1/2018-

2019 8 1 

              

7  2014 

34 
DC1432Q040 Huỳnh Nguyệt Anh   DC1432Q1 

HK1/2014-

2015 

HK1/2016-

2017 5 2 

              

3  2014 

35 
DC1432Q503 Nguyễn Thị Trúc Liên   DC1432Q2 

HK2/2014-

2015 

HK2/2016-

2017 5 1 

              

4  2014 

36 
DC1432Q540 Nguyễn Duy Tân   DC1432Q2 

HK2/2014-

2015 

HK2/2016-

2017 5 1 

              

4  2014 

37 
DC1232N030 Võ Thị Trúc Linh   DC1232N1 

HK2/2012-

2013 

HK1/2016-

2017 8 6 

              

2  2012 

38 
DC1332M060 Ngụy Quốc Bình   DC1332N1 

HK2/2013-

2014 

HK1/2017-

2018 8 4 

              

4  2013 

39 
DC1332M080 Ông Tiến Lập   DC1332N1 

HK2/2013-

2014 

HK1/2017-

2018 8 4 

              

4  2013 

40 
DC1332M082 Nguyễn Thị Thùy Linh   DC1332N1 

HK2/2013-

2014 

HK1/2017-

2018 8 4 

              

4  2013 

41 
DC1432M502 Lê Tuấn Anh   DC1432M1 

HK2/2014-

2015 

HK1/2018-

2019 8 2 

              

6  2014 

42 
DC1432M512 Dương Văn Chánh   DC1432M1 

HK2/2014-

2015 

HK1/2018-

2019 8 2 

              

6  2014 

43 
DC1432M529 Trần Trung Hiếu   DC1432M1 

HK2/2014-

2015 

HK1/2018-

2019 8 2 

              

6  2014 

44 
DC1432M531 Đinh Duy Thanh Hồng   DC1432M1 

HK2/2014-

2015 

HK1/2018-

2019 8 2 

              

6  2014 

45 
DC1432M557 Trần Ngọc Nhân   DC1432M1 

HK2/2014-

2015 

HK1/2018-

2019 8 2 

              

6  2014 

46 
DC1432M604 Võ Thanh Tuấn   DC1432M1 HK2/2014- HK1/2018- 8 2               2014 



2015 2019 6  

47 
DC1432M605 Nguyễn Thị Út   DC1432M1 

HK2/2014-

2015 

HK1/2018-

2019 8 2 

              

6  2014 

48 
DC1432N008 Phạm Thị Cẩm Tiên   DC1332N1 

HK1/2014-

2015 

HK1/2017-

2018 8 3 

              

5  2013 

49 
DC1432N503 Nguyễn Chí Chung   DC1432N1 

HK2/2014-

2015 

HK1/2018-

2019 8 2 

              

6  2014 

50 
DC1432N505 Nguyễn Tiến Dũng   DC1432N1 

HK2/2014-

2015 

HK1/2018-

2019 8 2 

              

6  2014 

51 
DC1432N526 Phạm Thị Diễm Phương   DC1432N1 

HK2/2014-

2015 

HK1/2018-

2019 8 2 

              

6  2014 

52 
DC1432Q012 Lư Kỳ Hảo   DC1432Q1 

HK1/2014-

2015 

HK1/2016-

2017 5 3 

              

2  2014 

53 
DC1432Q024 

Nguyễn Trần Minh Quân 

  DC1432Q1 

HK1/2014-

2015 

HK1/2016-

2017 5 3 

              

2  2014 

54 
DC1432Q025 Ngô Văn Quốc   DC1432Q1 

HK1/2014-

2015 

HK1/2016-

2017 5 3 

              

2  2014 

55 
DC1432Q037 Nguyễn Thanh Trọng   DC1432Q1 

HK1/2014-

2015 

HK1/2016-

2017 5 2 

              

3  2014 

56 
DC1432Q524 Phạm Thị Thúy   DC1432Q2 

HK2/2014-

2015 

HK2/2016-

2017 5 2 

              

3  2014 

57 
DC1532Q012 Nguyễn Văn Khiêm   DC1532Q1 

HK1/2015-

2016 

HK1/2017-

2018 5 1 

              

4  2015 

58 
DC1532Q019 Trần Hà Trọng Nguyên   DC1532Q1 

HK1/2015-

2016 

HK1/2017-

2018 5 1 

              

4  2015 

59 
DC1532Q021 Nguyễn Hồng Phong   DC1532Q1 

HK1/2015-

2016 

HK1/2017-

2018 5 1 

              

4  2015 

60 
DC1532Q023 

Nguyễn Thị Trúc Phương 

  DC1532Q1 

HK1/2015-

2016 

HK1/2017-

2018 5 1 

              

4  2015 

61 
DC1532Q031 Nguyễn Liên Thanh   DC1532Q1 

HK1/2015-

2016 

HK1/2017-

2018 5 1 

              

4  2015 

62 
DC1532Q036 Võ Thị Tuyết Chính   DC1532Q1 

HK1/2015-

2016 

HK1/2017-

2018 5 1 

              

4  2015 



63 
DC1332M034 Trần Thị Kim Thảo   DC1332N1 

HK2/2013-

2014 

HK1/2017-

2018 8 5 

              

3  2013 

64 
DC1332M040 Thái Hồng Thư   DC1332N1 

HK2/2013-

2014 

HK1/2017-

2018 8 5 

              

3  2013 

65 
DC1332M110 Trầm Thị Anh Thư   DC1332M1 

HK2/2013-

2014 

HK1/2017-

2018 8 5 

              

3  2013 

66 
DC1432M007 Lý Hồng Nhung   DC1332M1 

HK1/2014-

2015 

HK1/2017-

2018 8 4 

              

4  2013 

67 
DC1432M520 Võ Thùy Dương   DC1432M1 

HK2/2014-

2015 

HK1/2018-

2019 8 3 

              

5  2014 

68 
DC1432M530 Vũ Văn Học   DC1432M1 

HK2/2014-

2015 

HK1/2018-

2019 8 3 

              

5  2014 

69 
DC1432M541 Trần Hồng Lan   DC1432M1 

HK2/2014-

2015 

HK1/2018-

2019 8 3 

              

5  2014 

70 
DC1432M565 Trương Hồng Phúc   DC1432M1 

HK2/2014-

2015 

HK1/2018-

2019 8 3 

              

5  2014 

71 
DC1432M602 Trần Thành Trung   DC1432M1 

HK2/2014-

2015 

HK1/2018-

2019 8 3 

              

5  2014 

72 
DC1432N003 Nguyễn Văn Dũng   DC1332N1 

HK1/2014-

2015 

HK1/2017-

2018 8 4 

              

4  2013 

73 
DC1432N502 Nguyễn Thái Bình   DC1432N1 

HK2/2014-

2015 

HK1/2018-

2019 8 3 

              

5  2014 

74 
DC1432N509 Đặng Thị Mộng Đào   DC1432N1 

HK2/2014-

2015 

HK1/2018-

2019 8 3 

              

5  2014 

75 
DC1432N523 Lê Minh Nhựt   DC1432N1 

HK2/2014-

2015 

HK1/2018-

2019 8 3 

              

5  2014 

76 
DC1432N531 Trần Vĩnh Thắng   DC1432N1 

HK2/2014-

2015 

HK1/2018-

2019 8 3 

              

5  2014 

77 
DC1432Q537 Nguyễn Thanh Đoàn   DC1432Q2 

HK2/2014-

2015 

HK2/2016-

2017 5 2 

              

3  2014 

78 
DC1532H504 Lê Thị Diễm Chinh   DC1532H1 

HK2/2015-

2016 

HK2/2017-

2018 5 1 

              

4  2015 

79 
DC1532H506 Ngô Văn Chúc   DC1532H1 HK2/2015- HK2/2017- 5 1               2015 



2016 2018 4  

80 
DC1532H513 Võ Văn Đủ   DC1532H1 

HK2/2015-

2016 

HK2/2017-

2018 5 1 

              

4  2015 

81 
DC1532H517 Nguyễn Chí Hiếu   DC1532H1 

HK2/2015-

2016 

HK2/2017-

2018 5 1 

              

4  2015 

82 
DC1532H519 Phan Thanh Hùng   DC1532H1 

HK2/2015-

2016 

HK2/2017-

2018 5 1 

              

4  2015 

83 
DC1532H529 Lý Thiên Ngân   DC1532H1 

HK2/2015-

2016 

HK2/2017-

2018 5 1 

              

4  2015 

84 
DC1532H530 Lê Bình Nguyên   DC1532H1 

HK2/2015-

2016 

HK2/2017-

2018 5 1 

              

4  2015 

85 
DC1532H541 Nguyễn Vĩnh Thuận   DC1532H1 

HK2/2015-

2016 

HK2/2017-

2018 5 1 

              

4  2015 

86 
DC1532H544 Đinh Quốc Toàn   DC1532H1 

HK2/2015-

2016 

HK2/2017-

2018 5 1 

              

4  2015 

87 
DC1532H547 

Nguyễn Thái Minh 

Trường   DC1532H1 

HK2/2015-

2016 

HK2/2017-

2018 5 1 

              

4  2015 

88 
DC1532H554 Nguyễn Thị Thúy Vy   DC1532H1 

HK2/2015-

2016 

HK2/2017-

2018 5 1 

              

4  2015 

89 
DC1532H557 Phạm Chánh Nhân   DC1532H1 

HK2/2015-

2016 

HK2/2017-

2018 5 1 

              

4  2015 

90 
DC1532M503 Võ Vũ Đang   DC1532M1 

HK2/2015-

2016 

HK1/2019-

2020 8 1 

              

7  2015 

91 
DC1532M506 

Nguyễn Thị Ngọc Hương 

  DC1532M1 

HK2/2015-

2016 

HK1/2019-

2020 8 1 

              

7  2015 

92 
DC1532M514 Trần Nguyễn Diễm My   DC1532M1 

HK2/2015-

2016 

HK1/2019-

2020 8 1 

              

7  2015 

93 
DC1532M521 Trần Nguyễn Yến Ngọc   DC1532M1 

HK2/2015-

2016 

HK1/2019-

2020 8 1 

              

7  2015 

94 
DC1532M524 Dương Thị Thanh Nhi   DC1532M1 

HK2/2015-

2016 

HK1/2019-

2020 8 1 

              

7  2015 

95 
DC1532M543 Mã Thị Cẩm Tiên   DC1532M1 

HK2/2015-

2016 

HK1/2019-

2020 8 1 

              

7  2015 



96 
DC1532M544 

Nguyễn Thái Trọng Tiến 

  DC1532N1 

HK2/2015-

2016 

HK1/2019-

2020 8 1 

              

7  2015 

97 
DC1532M561 Phan Nguyễn Minh Thư   DC1532M1 

HK2/2015-

2016 

HK1/2019-

2020 8 1 

              

7  2015 

98 
DC1532M563 Hồ Thanh Tịnh   DC1532M1 

HK2/2015-

2016 

HK1/2019-

2020 8 1 

              

7  2015 

99 
DC1532M572 Nguyễn Thị Hằng   DC1532N1 

HK2/2015-

2016 

HK1/2019-

2020 8 1 

              

7  2015 

100 
DC1532M577 Nguyễn Văn Mầu   DC1532N1 

HK2/2015-

2016 

HK1/2019-

2020 8 1 

              

7  2015 

101 
DC1532M583 Trần Hữu Tài   DC1532M1 

HK2/2015-

2016 

HK1/2019-

2020 8 1 

              

7  2015 

102 
DC1532M585 Châu Thanh   DC1532M1 

HK2/2015-

2016 

HK1/2019-

2020 8 1 

              

7  2015 

103 
DC1532N519 Đinh Thị Diểm My   DC1532N1 

HK2/2015-

2016 

HK1/2019-

2020 8 1 

              

7  2015 

104 
DC1532N524 Trần Thị Ngọc Thành   DC1532N1 

HK2/2015-

2016 

HK1/2019-

2020 8 1 

              

7  2015 

105 
DC1532N528 Phan Quốc Thông   DC1532N1 

HK2/2015-

2016 

HK1/2019-

2020 8 1 

              

7  2015 

106 
DC1532N534 Quách Kim Trang   DC1532N1 

HK2/2015-

2016 

HK1/2019-

2020 8 1 

              

7  2015 

107 
DC1532N537 Văn Trung Sinh  DC1532N1 

HK2/2015-

2016 

HK1/2019-

2020 8 1 

              

7  2015 

108 
DC1532Q001 Võ Thị Ngọc Bích   DC1532Q1 

HK1/2015-

2016 

HK1/2017-

2018 5 2 

              

3  2015 

109 
DC1532Q032 Nguyễn Thị The   DC1532Q1 

HK1/2015-

2016 

HK1/2017-

2018 5 2 

              

3  2015 

110 
DC1232N028 Phan Thị Ánh Liệt   DC1232N1 

HK2/2012-

2013 

HK1/2016-

2017 8 7 

              

1  2012 

111 
DC1232N032 Nguyễn Tấn Lộc   DC1232N1 

HK2/2012-

2013 

HK1/2016-

2017 8 7 

              

1  2012 

112 
DC1232N035 Nguyễn Thùy Ngân   DC1232N1 HK2/2012- HK1/2016- 8 7               2012 



2013 2017 1  

113 
DC1232N057 Lưu Thanh Thảo   DC1232N1 

HK2/2012-

2013 

HK1/2016-

2017 8 7 

              

1  2012 

114 
DC1232N072 Huỳnh Hữu Trí   DC1232N1 

HK2/2012-

2013 

HK1/2016-

2017 8 7 

              

1  2012 

115 
DC1432Q041 Hoàng Thị Phương Liên   DC1432Q1 

HK1/2014-

2015 

HK1/2016-

2017 5 4 

              

1  2014 

116 
DC1332M044 Phan Thùy Trương   DC1332M1 

HK2/2013-

2014 

HK1/2017-

2018 8 6 

              

2  2013 

117 
DC1332M090 Lê Phan Đào Nghi   DC1332M1 

HK2/2013-

2014 

HK1/2017-

2018 8 6 

              

2  2013 

118 
DC1332M111 Trịnh Thị Liên Thư   DC1332N1 

HK2/2013-

2014 

HK1/2017-

2018 8 6 

              

2  2013 

119 
DC1432M035 Huỳnh Thúy Vi    DC1332M1 

HK1/2014-

2015 

HK1/2017-

2018 8 5 

              

3  2013 

120 
DC1432M504 Phan Mỹ Anh   DC1432M1 

HK2/2014-

2015 

HK1/2018-

2019 8 4 

              

4  2014 

121 
DC1432M517 Nguyễn Thị Ngọc Diễm   DC1432M1 

HK2/2014-

2015 

HK1/2018-

2019 8 4 

              

4  2014 

122 
DC1432M524 Hoàng Thị Thu Hà   DC1432N1 

HK2/2014-

2015 

HK1/2018-

2019 8 4 

              

4  2014 

123 
DC1432M527 Trần Công Hậu   DC1432M1 

HK2/2014-

2015 

HK1/2018-

2019 8 4 

              

4  2014 

124 
DC1432M533 Diệp Thanh Hưng   DC1432M1 

HK2/2014-

2015 

HK1/2018-

2019 8 4 

              

4  2014 

125 
DC1432M545 Nguyễn Thị Mỹ Lợi   DC1432M1 

HK2/2014-

2015 

HK1/2018-

2019 8 4 

              

4  2014 

126 
DC1432M581 Lâm Nhật Tân   DC1432M1 

HK2/2014-

2015 

HK1/2018-

2019 8 4 

              

4  2014 

127 
DC1432M594 Phan Minh Tiến   DC1432M1 

HK2/2014-

2015 

HK1/2018-

2019 8 4 

              

4  2014 

128 
DC1432M597 Hồ Thị Bé Trang   DC1432M1 

HK2/2014-

2015 

HK1/2018-

2019 8 4 

              

4  2014 



129 
DC1432M598 Nguyễn Thị Thùy Trang   DC1432M1 

HK2/2014-

2015 

HK1/2018-

2019 8 4 

              

4  2014 

130 
DC1432M603 Đặng Minh Tuấn   DC1432N1 

HK2/2014-

2015 

HK1/2018-

2019 8 4 

              

4  2014 

131 
DC1432N500 Dương Văn Diền Anh   DC1432N1 

HK2/2014-

2015 

HK1/2018-

2019 8 4 

              

4  2014 

132 
DC1432N517 Trần Văn Lý   DC1432N1 

HK2/2014-

2015 

HK1/2018-

2019 8 4 

              

4  2014 

133 
DC1432N522 Lưu Thị Cẩm Nhung   DC1432N1 

HK2/2014-

2015 

HK1/2018-

2019 8 4 

              

4  2014 

134 
DC1432N534 Phạm Thị Minh Thùy   DC1432N1 

HK2/2014-

2015 

HK1/2018-

2019 8 4 

              

4  2014 

135 
DC1432N537 Nguyễn Thị Mỹ Tím   DC1432N1 

HK2/2014-

2015 

HK1/2018-

2019 8 4 

              

4  2014 

136 
DC1432N539 Bông Thanh Toại   DC1432N1 

HK2/2014-

2015 

HK1/2018-

2019 8 4 

              

4  2014 

137 
DC1432N542 Đặng Hải Triều   DC1432N1 

HK2/2014-

2015 

HK1/2018-

2019 8 4 

              

4  2014 

138 
DC1532H501 Huỳnh Nguyệt Anh   DC1532H1 

HK2/2015-

2016 

HK2/2017-

2018 5 2 

              

3  2015 

139 
DC1532H505 Mai Kim Chữ   DC1532H1 

HK2/2015-

2016 

HK2/2017-

2018 5 2 

              

3  2015 

140 
DC1532H510 Huỳnh Thị Thanh Đang   DC1532H1 

HK2/2015-

2016 

HK2/2017-

2018 5 2 

              

3  2015 

141 
DC1532H527 Nguyễn Thị Trúc Linh   DC1532H1 

HK2/2015-

2016 

HK2/2017-

2018 5 2 

              

3  2015 

142 
DC1532H532 Bùi Quốc Nil   DC1532H1 

HK2/2015-

2016 

HK2/2017-

2018 5 1 

              

4  2015 

143 
DC1532H534 Đặng Hoàng Phương   DC1532H1 

HK2/2015-

2016 

HK2/2017-

2018 5 1 

              

4  2015 

144 
DC1532H535 Nguyễn Tấn Sang   DC1532H1 

HK2/2015-

2016 

HK2/2017-

2018 5 1 

              

4  2015 

145 
DC1532H536 Lê Sỹ Sáu   DC1532H1 HK2/2015- HK2/2017- 5 1               2015 



2016 2018 4  

146 
DC1532H537 Bùi Hữu Tâm   DC1532H1 

HK2/2015-

2016 

HK2/2017-

2018 5 1 

              

4  2015 

147 
DC1532H538 Giang Minh Tấn   DC1532H1 

HK2/2015-

2016 

HK2/2017-

2018 5 2 

              

3  2015 

148 
DC1532H543 Phạm Bảo Toàn  DC1532H1 

HK2/2015-

2016 

HK2/2017-

2018 5 1 

              

4  2015 

149 
DC1532H549 Nguyễn Thị Kim Tươi   DC1532H1 

HK2/2015-

2016 

HK2/2017-

2018 5 2 

              

3  2015 

150 
DC1532H551 Nguyễn Thị Bé Tý   DC1532H1 

HK2/2015-

2016 

HK2/2017-

2018 5 2 

              

3  2015 

151 
DC1532M530 Hồ Thị Mỹ Quyên   DC1532M1 

HK2/2015-

2016 

HK1/2019-

2020 8 2 

              

6  2015 

152 
DC1532M538 Lê Hữu Thành   DC1532M1 

HK2/2015-

2016 

HK1/2019-

2020 8 2 

              

6  2015 

153 
DC1532M549 Lê Như Uyên   DC1532M1 

HK2/2015-

2016 

HK1/2019-

2020 8 2 

              

6  2015 

154 
DC1532M551 Nguyễn Thị Cẩm Nhung   DC1532M1 

HK2/2015-

2016 

HK1/2019-

2020 8 2 

              

6  2015 

155 
DC1532M581 Ngô Chí Nguyên   DC1532M1 

HK2/2015-

2016 

HK1/2019-

2020 8 2 

              

6  2015 

156 
DC1532M587 Phạm Quốc Trạng   DC1532M1 

HK2/2015-

2016 

HK1/2019-

2020 8 2 

              

6  2015 

157 
DC1532N501 Quách Trung Dũng   DC1532N1 

HK2/2015-

2016 

HK1/2019-

2020 8 2 

              

6  2015 

158 
DC1532N504 Nguyễn Hải Hưng   DC1532N1 

HK2/2015-

2016 

HK1/2019-

2020 8 2 

              

6  2015 

159 
DC1532N515 Đỗ Anh Đức   DC1532N1 

HK2/2015-

2016 

HK1/2019-

2020 8 2 

              

6  2015 

160 
DC1532N522 Bùi Thị Yến Nhi   DC1532N1 

HK2/2015-

2016 

HK1/2019-

2020 8 2 

              

6  2015 

161 
DC1532N530 Lê Thị Mộng Thu   DC1532N1 

HK2/2015-

2016 

HK1/2019-

2020 8 2 

              

6  2015 



162 
DC1532N531 Phạm Ái Thư   DC1532N1 

HK2/2015-

2016 

HK1/2019-

2020 8 2 

              

6  2015 

163 
DC1532N533 Nguyễn Thị Thùy Trang   DC1532N1 

HK2/2015-

2016 

HK1/2019-

2020 8 2 

              

6  2015 

164 
DC1532N579 Trần Hoàng Huynh  DC1532N1 

HK1/2016-

2017 

HK1/2019-

2020 8 1 

              

7  2015 

165 
DC1532Q006 Nguyễn Văn Đạt  DC1532H1 

HK2/2015-

2016 

HK2/2017-

2018 5 2 

              

3  2015 

166 
DC1532Q022 Phạm Diệp Phi Phụng  DC1532H1 

HK2/2015-

2016 

HK2/2017-

2018 5 2 

              

3  2015 

167 
DC1532Q039 Võ Nhật Trường   DC1532Q1 

HK1/2015-

2016 

HK1/2017-

2018 5 3 

              

2  2015 

168 
DC1532Q048 Phan Thùy Nhung   DC1532Q1 

HK1/2015-

2016 

HK1/2017-

2018 5 3 

              

2  2015 

169 
DC1432Q530 Dương Minh Trí   DC1432Q2 

HK2/2014-

2015 

HK2/2016-

2017 5 4 

              

1  2014 

170 
DC1432Q532 Phan Hữu Tùng   DC1432Q2 

HK2/2014-

2015 

HK2/2016-

2017 5 4 

              

1  2014 

171 
CK1232M005 Huỳnh Mỹ Nhân   DC1332M1 

HK2/2013-

2014 

HK1/2017-

2018 8 7 

              

1  2013 

172 
DC1332M005 Võ Tường Duy   DC1332M1 

HK2/2013-

2014 

HK1/2017-

2018 8 7 

              

1  2013 

173 
DC1332M023 Kiều Mỹ Nhiên   DC1332M1 

HK2/2013-

2014 

HK1/2017-

2018 8 7 

              

1  2013 

174 
DC1332M032 Lê Hoàng Tâm   DC1332M1 

HK2/2013-

2014 

HK1/2017-

2018 8 7 

              

1  2013 

175 
DC1332M037 Trương Trường Thịnh   DC1332M1 

HK2/2013-

2014 

HK1/2017-

2018 8 7 

              

1  2013 

176 
DC1332M053 Trần Thanh Nhã   DC1332M1 

HK2/2013-

2014 

HK1/2017-

2018 8 7 

              

1  2013 

177 
DC1332M061 Nguyễn Ngọc Diệu   DC1332N1 

HK2/2013-

2014 

HK1/2017-

2018 8 7 

              

1  2013 

178 
DC1332M062 Thái Thị Kim Dung   DC1332N1 HK2/2013- HK1/2017- 8 7               2013 



2014 2018 1  

179 
DC1332M074 Phạm Thị Hồng Hương   DC1332M1 

HK2/2013-

2014 

HK1/2017-

2018 8 6 

              

2  2013 

180 
DC1332M079 Trần Minh Lảm   DC1332M1 

HK2/2013-

2014 

HK1/2017-

2018 8 5 

              

3  2013 

181 
DC1332M086 Hồ Hoàng Nam   DC1332N1 

HK2/2013-

2014 

HK1/2017-

2018 8 7 

              

1  2013 

182 
DC1332M089 Trần Thị Khánh Ngân   DC1332N1 

HK2/2013-

2014 

HK1/2017-

2018 8 7 

              

1  2013 

183 
DC1332M094 Võ Thị Hồng Ni   DC1332M1 

HK2/2013-

2014 

HK1/2017-

2018 8 7 

              

1  2013 

184 
DC1332M096 Lê Hoàng Phong   DC1332N1 

HK2/2013-

2014 

HK1/2017-

2018 8 7 

              

1  2013 

185 
DC1332M100 Phạm Hoàng Sang   DC1332N1 

HK2/2013-

2014 

HK1/2017-

2018 8 7 

              

1  2013 

186 
DC1332M108 Đỗ Thị Kiều Thu   DC1332M1 

HK2/2013-

2014 

HK1/2017-

2018 8 7 

              

1  2013 

187 
DC1332M109 Đoàn Minh Thư   DC1332M1 

HK2/2013-

2014 

HK1/2017-

2018 8 7 

              

1  2013 

188 
DC1432M006 Trần Văn Ly   DC1332M1 

HK1/2014-

2015 

HK1/2017-

2018 7 6 

              

2  2013 

189 
DC1432M008 Đoàn Văn Tấn   DC1332N1 

HK1/2014-

2015 

HK1/2017-

2018 7 6 

              

2  2013 

190 
DC1432M023 Kim Thị Hồng Loan    DC1332M1 

HK1/2014-

2015 

HK1/2017-

2018 7 6 

              

2  2013 

191 
DC1432M029 Thạch Thị Kim Tiến    DC1332M1 

HK1/2014-

2015 

HK1/2017-

2018 7 6 

              

2  2013 

192 
DC1432M030 Trần Thị Mai Trâm    DC1332M1 

HK1/2014-

2015 

HK1/2017-

2018 7 6 

              

2  2013 

193 
DC1432M036 Nguyễn Thanh Xuân    DC1332M1 

HK1/2014-

2015 

HK1/2017-

2018 7 6 

              

2  2013 

194 
DC1432M037 Phạm Mỹ Xuyên    DC1332M1 

HK1/2014-

2015 

HK1/2017-

2018 7 6 

              

2  2013 



195 
DC1432N002 Lý Thị Hồng Cẩm   DC1332N1 

HK1/2014-

2015 

HK1/2017-

2018 7 6 

              

2  2013 

196 
DC14X7M017 Nguyễn Hữu Tính    DC1332M1 

HK1/2014-

2015 

HK1/2017-

2018 7 6 

              

2  2013 

197 
DC14X7M024 Nguyễn Hữu Trung    DC1332M1 

HK1/2014-

2015 

HK1/2017-

2018 7 6 

              

2  2013 

198 
VL1332N005 

Nguyễn Xuân Khánh An 

  DC1332M1 

HK2/2013-

2014 

HK1/2017-

2018 8 6 

              

2  2013 

199 
DC1532Q049 Lâm Ngọc Yến Thư  DC1532Q1 

HK1/2015-

2016 

HK1/2017-

2018 5 4 

              

1  2015 

200 
DC1532Q007 Phan Thành Đô   DC1532Q1 

HK1/2015-

2016 

HK1/2017-

2018 5 4 

              

1  2015 

201 
DC1432M022 Chau Trương Trúc Linl   DC1332M1 

HK1/2014-

2015 

HK1/2017-

2018 8 2 

              

6  2013 

202 
DC1432M015 Nguyễn Hữu Đức    DC1332M1 

HK1/2014-

2015 

HK1/2017-

2018 8 5 

              

3  2013 

203 
DC1432N513 Lê Văn Kết   DC1432N1 

HK2/2014-

2015 

HK1/2018-

2019 8 4 

              

4  2014 

 


